
THỜI KHÓA BIỂU TKB05092022 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

Thứ Buổi Tiết 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9

1 SHDC-K.AnhT SHDC-T.Giàu SHDC-N.Huế SHDC-T.Nguyệt SHDC-V.Trung SHDC-T.Vinh SHDC-K.Oanh SHDC-T.Hoàn SHDC-T.Cảnh

2 SHCN-K.AnhT SHCN-T.Giàu SHCN-N.Huế SHCN-T.Nguyệt SHCN-V.Trung SHCN-T.Vinh SHCN-K.Oanh SHCN-T.Hoàn SHCN-T.Cảnh

3 NT(MT)-T.Vinh Tin-N.Châu Toán-N.Hả CN-H.Nga T.Anh-H.Yến GDDP-K.Phụng Tin-T.Nguyệt Văn-K.Ngân Toán-T.Xuân
4 T.Anh-H.Yến HDTN-T.Giàu Toán-N.Hả KHTN-K.Ái GDCD-T.Cúc Văn-K.Phụng KHTN-V.ĐổngVăn-K.Ngân Toán-T.Xuân
5

S

1 Tin-N.Châu T.Anh-T.Linh Văn-T.ĐiểpToán-T.Hoàn KNS-Lsks1 Tin-T.Nguyệt Văn-K.Phụng TANN-Frn1 Sử-Địa-T.Cảnh

2 Toán-K.AnhT Toán-K.DiểmVăn-T.ĐiểpToán-T.Hoàn Tin-T.Nguyệt GDCD-T.Cúc Văn-K.Phụng TANN-Frn1 Sử-Địa-T.Cảnh

3 HDTN-K.AnhT Sử-Địa-A.Thư Sử-Địa-T.Cảnh Văn-M.Thu HDTN-V.Trung KHTN-K.Ái T.Anh-M.Phương Tin-T.Nguyệt TANN-Frn1
4 KHTN-T.Minh Sử-Địa-A.Thư TATC-N.Huế HDTN-T.Nguyệt Văn-T.ĐiểpT.Anh-H.Yến T.Anh-M.Phương Toán-T.Hoàn TANN-Frn1
5

2

C

1 Văn-H.Vân KHTN-T.Nga KHTN-T.Hiểu Văn-M.Thu Văn-T.ĐiểpHDTN-T.Vinh GDTC-H.Luân Văn-K.Ngân T.Anh-T.Linh

2 Văn-H.Vân NT(AN)-N.Ngân GDCD-T.Giàu Văn-M.Thu Văn-T.ĐiểpKHTN-K.Ái GDTC-H.Luân KNS-Lsks1 NT(MT)-K.Oanh

3 GDTC-M.Thùy Văn-T.Quyên TANN-Frn1 KHTN-K.Ái CN-H.Nga Toán-T.Đạt T.Anh-M.Phương KHTN-V.ĐổngVăn-K.Ngân
4 GDTC-M.Thùy Văn-T.Quyên TANN-Frn1 KHTN-K.Ái NT(MT)-T.Vinh Toán-T.Đạt HDTN-K.Oanh KHTN-V.ĐổngVăn-K.Ngân
5

S

1 TATC-H.Yến TATC-T.Linh TATC-N.Huế KNS-Lsks1 GDDP-T.ĐiểpVăn-K.Phụng NT(AN)-Đ.Quỳnh NT(MT)-K.Oanh KHTN-V.Đổng

2 TATC-H.Yến TATC-T.Linh TATC-N.Huế TATC-S.Song KHTN-K.Ái Văn-K.Phụng KNS-Lsks1 T.Anh-M.Phương KHTN-V.Đổng

3 GDDP-H.Vân CN-H.Nga HDTN-T.ĐiểpGDDP-M.Thu T.Anh-H.Yến NT(AN)-N.Ngân Văn-K.Phụng GDDP-K.Ngân GDCD-T.Cúc

4
5

3

C

1 T.Anh-H.Yến NT(MT)-T.Vinh Tin-T.Nguyệt Sử-Địa-V.Trung KHTN-K.Ái Toán-T.Đạt Toán-T.Hoàn Sử-Địa-T.CảnhToán-T.Xuân
2 T.Anh-H.Yến Toán-K.DiểmNT(MT)-T.Vinh Tin-T.Nguyệt KHTN-K.Ái Toán-T.Đạt Toán-T.Hoàn GDCD-T.Cúc Toán-T.Xuân
3 GDCD-T.Giàu T.Anh-T.Linh GDTC-M.Toàn KHTN-K.Ái TANN-Frn1 NT(MT)-T.Vinh CN-H.Nga Toán-T.Hoàn KHTN-V.Đổng

4 KNS-Lsks1 T.Anh-T.Linh GDTC-M.Toàn T.Anh-S.Song TANN-Frn1 CN-H.Nga T.Anh-M.Phương Toán-T.Hoàn KHTN-V.Đổng

5

S

1 NT(AN)-N.Ngân HDTN-T.Giàu Sử-Địa-T.CảnhHDTN-T.Nguyệt Toán-V.Hưng KHTN-K.Ái KHTN-V.Đổng CN-H.Nga T.Anh-T.Linh

2 TATC-H.Yến TATC-T.Linh Sử-Địa-T.CảnhNT(AN)-N.Ngân Toán-V.Hưng KHTN-K.Ái KHTN-V.ĐổngHDTN-T.Hoàn CN-H.Nga
3 Toán-K.AnhT GDTC-M.Thùy T.Anh-N.Huế TATC-S.Song NT(AN)-N.Ngân Sử-Địa-V.Trung TANN-Frn1 T.Anh-M.Phương GDTC-H.Luân

4 Toán-K.AnhT GDTC-M.Thùy T.Anh-N.Huế TATC-S.Song HDTN-V.Trung T.Anh-H.Yến TANN-Frn1 KHTN-V.ĐổngGDTC-H.Luân

5

4

C

1 KHTN-T.Minh KNS-Lsks1 Văn-T.Điểp TANN-Frn1 T.Anh-H.Yến GDTC-H.Luân Sử-Địa-T.CảnhT.Anh-M.Phương Văn-K.Ngân
2 KHTN-T.Minh GDDP-T.Quyên Toán-N.Hả TANN-Frn1 T.Anh-H.Yến GDTC-H.Luân Sử-Địa-T.CảnhT.Anh-M.Phương Văn-K.Ngân
3 TANN-Frn1 Văn-T.Quyên GDDP-T.ĐiểpGDTC-M.Toàn Toán-V.Hưng T.Anh-H.Yến Văn-K.Phụng HDTN-T.Hoàn T.Anh-T.Linh

4 TANN-Frn1 Văn-T.Quyên HDTN-T.ĐiểpGDTC-M.Toàn Toán-V.Hưng T.Anh-H.Yến KHTN-V.ĐổngToán-T.Hoàn T.Anh-T.Linh

5

S

1 Văn-H.Vân Sử-Địa-A.Thư KHTN-T.HiểuT.Anh-S.Song Văn-T.ĐiểpSử-Địa-V.Trung Toán-T.Hoàn Văn-K.Ngân GDDP-Gia Em

2 Sử-Địa-A.Thư Toán-K.DiểmKHTN-T.HiểuT.Anh-S.Song KHTN-K.Ái Sử-Địa-V.Trung Toán-T.Hoàn NT(AN)-Đ.Quỳnh Sử-Địa-T.Cảnh

3 Toán-K.AnhT KHTN-T.Nga T.Anh-N.Huế Toán-T.Hoàn Sử-Địa-V.Trung Văn-K.Phụng GDDP-Gia Em KHTN-V.ĐổngHDTN-T.Cảnh

4
5

5

C

1 Văn-H.Vân GDCD-T.Giàu KHTN-T.HiểuNT(MT)-T.Vinh GDTC-H.Luân Văn-K.Phụng Toán-T.Hoàn Sử-Địa-T.Cảnh Tin-T.Hiếu
2 Văn-H.Vân Văn-T.Quyên NT(AN)-N.Ngân GDCD-T.Giàu GDTC-H.Luân Văn-K.Phụng Toán-T.Hoàn Sử-Địa-T.Cảnh KNS-Lsks1
3 Toán-K.AnhT KHTN-T.Nga CN-H.Nga Toán-T.Hoàn Sử-Địa-V.Trung KNS-Lsks1 HDTN-K.Oanh Văn-K.Ngân HDTN-T.Cảnh

4 CN-H.Nga KHTN-T.Nga KNS-Lsks1 Toán-T.Hoàn Sử-Địa-V.Trung HDTN-T.Vinh Sử-Địa-T.CảnhVăn-K.Ngân NT(AN)-Đ.Quỳnh

5

S

1 HDTN-K.AnhT TANN-Frn1 Toán-N.Hả Sử-Địa-V.Trung Văn-T.Điểp Toán-T.Đạt GDCD-T.Cúc GDTC-H.Luân Toán-T.Xuân
2 Sử-Địa-A.Thư TANN-Frn1 Toán-N.Hả Sử-Địa-V.Trung Văn-T.Điểp Toán-T.Đạt NT(MT)-K.Oanh GDTC-H.Luân Toán-T.Xuân
3 Sử-Địa-A.Thư Toán-K.DiểmVăn-T.Điểp Văn-M.Thu Toán-V.Hưng TANN-Frn1 Văn-K.Phụng Toán-T.Hoàn Văn-K.Ngân
4 KHTN-T.Minh Toán-K.DiểmVăn-T.Điểp Văn-M.Thu Toán-V.Hưng TANN-Frn1 Văn-K.Phụng Toán-T.Hoàn Văn-K.Ngân
5

6

C

1
2
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C
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Thứ Buổi Tiết 6.10 6.11 6.12 6.13

1 SHDC-T.HiểuSHDC-X.Điệp SHDC-N.Hiếu SHDC-N.Châu

2 SHCN-T.HiểuSHCN-X.Điệp SHCN-N.Hiếu SHCN-N.Châu

3 Sử-Địa-T.CảnhSử-Địa-A.Thư T.Anh-N.Huế Văn-T.Quyên

4 Sử-Địa-T.CảnhSử-Địa-A.Thư Tin-N.Châu CN-H.Nga
5

S

1 HDTN-T.HiểuGDCD-T.Giàu Toán-K.DiểmKHTN-T.Minh

2 KHTN-T.Hiểu CN-H.Nga GDCD-T.Giàu Sử-Địa-A.Thư

3 Toán-T.Xuân KHTN-T.Nga Văn-N.Hiếu TANN-Frn2
4 Toán-T.Xuân KHTN-T.Nga Văn-N.Hiếu TANN-Frn2
5

2

C

1 T.Anh-H.Yến TANN-Frn1 KNS-Lsks1 Văn-T.Quyên

2 T.Anh-H.Yến TANN-Frn1 KHTN-T.Nga Văn-T.Quyên

3 NT(AN)-Đ.Quỳnh HDTN-X.Điệp HDTN-N.Hiếu GDCD-T.Giàu

4 CN-H.Nga KHTN-T.Nga Văn-N.Hiếu T.Anh-T.Linh

5

S

1 Văn-M.Thu Văn-X.Điệp GDTC-M.Toàn KHTN-T.Minh

2 Văn-M.Thu Văn-X.Điệp GDTC-M.Toàn KHTN-T.Minh

3 GDDP-ThuHương T.Anh-N.Huế GDDP-N.Hiếu NT(MT)-K.Oanh

4
5

3

C

1 TANN-Frn1 NT(MT)-K.Oanh NT(AN)-Đ.Quỳnh Tin-N.Châu
2 TANN-Frn1 Tin-N.Châu CN-H.Nga Sử-Địa-A.Thư

3 KNS-Lsks1 Toán-K.AnhT NT(MT)-K.Oanh Sử-Địa-A.Thư

4 Sử-Địa-T.CảnhToán-K.AnhT T.Anh-N.Huế NT(AN)-Đ.Quỳnh

5

S

1 T.Anh-H.Yến T.Anh-N.Huế TANN-Frn2 Toán-N.Hả
2 GDCD-T.Cúc T.Anh-N.Huế TANN-Frn2 Toán-N.Hả
3 Toán-T.Xuân GDTC-M.Toàn Toán-K.DiểmHDTN-N.Châu

4 Toán-T.Xuân GDTC-M.Toàn Toán-K.DiểmT.Anh-T.Linh

5

4

C

1 KHTN-T.HiểuToán-K.AnhT T.Anh-N.Huế T.Anh-T.Linh

2 KHTN-T.HiểuToán-K.AnhT T.Anh-N.Huế T.Anh-T.Linh

3 Tin-T.Hiếu HDTN-X.Điệp Sử-Địa-A.Thư KNS-Lsks1
4 NT(MT)-K.Oanh Sử-Địa-A.Thư HDTN-N.Hiếu KHTN-T.Minh

5

S

1 Văn-M.Thu T.Anh-N.Huế Văn-N.Hiếu Toán-N.Hả
2 Văn-M.Thu Văn-X.Điệp KHTN-T.Nga Toán-N.Hả
3 T.Anh-H.Yến Văn-X.Điệp Toán-K.DiểmVăn-T.Quyên

4
5

5

C

1 Toán-T.Xuân Toán-K.AnhT Sử-Địa-A.Thư Toán-N.Hả
2 Toán-T.Xuân Toán-K.AnhT Sử-Địa-A.Thư Toán-N.Hả
3 Văn-M.Thu Văn-X.Điệp Toán-K.DiểmGDTC-M.Thùy

4 Văn-M.Thu Văn-X.Điệp Toán-K.DiểmGDTC-M.Thùy

5

S

1 HDTN-T.HiểuNT(AN)-Đ.Quỳnh KHTN-T.Nga Văn-T.Quyên

2 KHTN-T.Hiểu KNS-Lsks1 KHTN-T.Nga Văn-T.Quyên

3 GDTC-H.Luân KHTN-T.Nga Văn-N.Hiếu GDDP-ThuHương

4 GDTC-H.Luân GDDP-X.Điệp Văn-N.Hiếu HDTN-N.Châu

5

6

C

1
2
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C

Trang 2@VietSchool


